
 

            

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Hiện nay, lúa Đông Xuân 2023-2024 toàn huyện đã gieo sạ 7.372,68 ha. 

Trong đó, lúa trà sớm đang giai đoạn làm tượng khối sơ khởi; lúa đại trà giai đoạn 

đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh, trà muộn 3 lá - bắt đầu đẻ nhánh. Theo báo cáo của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện dự tính, dự báo một số đối tượng dịch hại 

có khả năng gây hại trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 như sau:   

Trên cây lúa: Dòi đục lá, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh đạo ôn hại lá đã 

phát sinh gây hại rải rác trên lúa bắt đầu đẻ nhánh, đẻ rộ, tượng khối sơ khởi với 

diện tích từ: 15 - 25 ha, tỷ lệ hại các đối tượng còn thấp từ: 1 - 3%, cao 10 - 15% ở 

hầu hết các xã, thị trấn... nhất là những vùng diện tích sạ muộn. 

Riêng bệnh đạo ôn hại lá đang phát sinh gây hại rải rác trên lúa đứng cái - 

đòng đất với diện tích: 2 ha, ở Phước Thành và Phước An. 

Ngoài ra còn có sâu keo, sâu năn, tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá... gây hại rải 

rác trên lúa đẻ nhánh - đứng cái ở các xã, thị trấn. 

 Trên cây trồng cạn: Cây lạc:  Bệnh lở cổ rễ, sâu ăn lá,  phát sinh gây hại rải rác 

lạc giai đoạn cây con; cây ngô: Sâu ăn lá, phát sinh gây hại rải rác giai đoạn cây con.  

  I. Dự kiến tình hình dịch hại trước, trong và sau Tết: 

 1. Cây lúa 

- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng trên các trà lúa từ đẻ nhánh – 

đòng, nặng cục bộ ở các vùng ven bụi rậm, gò đồi, … 

- Bệnh đạo ôn: Thời tiết vụ Đông Xuân thường thuận lợi cho bệnh đạo ôn 

phát sinh gây hại diện rộng trong thời gian đến (trời nắng ấm, biên độ nhiệt ngày 

và đêm cao, tối và sáng sớm có sương mù, ẩm độ không khí cao).  

 - Bệnh đạo ôn lá, cổ lá: Phát sinh gây hại sau Tết (hết tháng 2) trên lúa cuối 

đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng (Chú ý các giống như: BC15, TBR-1, ĐV108, 

Q5…). 

   - Rầy nâu và rầy lưng trắng:  

Thời điểm sau Tết:  
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Lứa rầy non nở rộ từ ngày ngày 10 - 20/02, gây hại cục bộ lúa giai đoạn giai 

đoạn đứng cái – đòng (trà sớm). 

  - Sâu cuốn lá nhỏ: Thời điểm trước, trong và sau Tết có các lứa sâu sau: 

- Bướm tiếp tục ra rộ đến ngày 30/01, sâu non nở rộ từ ngày 25/01 - 05/02 

gây hại cục bộ lúa giai đoạn đòng. 

- Lứa bướm rộ từ ngày 20 - 28/02, sâu non ra từ ngày 25/02 gây hại lúa trà 

sớm giai đoạn đòng, lúa đại trà giai đoạn đứng cái- đòng. 

- Sâu năn:  

Sâu non nở rộ từ giữa đến cuối tháng 01, gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - đẻ 

nhánh rộ, nặng cục bộ ở các vùng trũng gieo sạ muộn. 

 Ngoài ra, bệnh vàng lá sinh lý phát sinh gây hại trên lúa đẻ nhánh, nặng cục 

bộ trên lúa đứng cái - làm đòng, ruộng chân đất cát pha, vùng ven đê. 

2. Cây trồng cạn 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu phát sinh gây hại cục bộ trên ngô 4 lá - 6 lá thời 

điểm trước và trong Tết; Sâu đục thân, bệnh đốm lá, khô vằn trên ngô,... gây hại 

cục bộ sau Tết. 

- Cây lạc: Bệnh lở cổ rễ, sâu ăn lá gây hại giai đoạn cây con - phân cành 

(trước và trong Tết). Bệnh héo xanh gây hại giai đoạn bắt đầu ra hoa. Bệnh đốm lá, 

bệnh gỉ sắt gây hại giai đoạn tạo quả sau Tết. 

  II. Biện pháp chăm sóc lúa và các và phòng trừ dịch hại trước, trong và sau 

Tết:  

 1. Chăm sóc: 

 Cần tập trung thăm đồng, chăm sóc cho cây trồng trong thời gian trước Tết. 

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có những biện pháp ứng phó kịp 

thời,chú ý các biện pháp phòng chống rét cho lúa:  

- Lúa chân cao sạ cưỡng giai đoạn làm đòng - sắp trỗ, bón phân thúc đợt 4 

(Chỉ bón bổ sung những ruộng bị vàng lá do thiếu phân, lượng  phân cho 1 sào 

(500 m
2
): 1-2 kg Urê + 1-2 kg Kali, giữ mực nước trong ruộng từ 3-5 cm trong thời 

gian lúa trỗ - ngậm sữa. 

- Lúa chân ruộng 3 vụ/năm giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, bón phân 

thúc đợt 3 (Trước khi lúa trỗ 18-20 ngày, khi lúa có đòng đất 0,5 - 1,0 mm, bón 3 

kg Urê + 3 kg kali/sào). 

- Trên chân ruộng 2 vụ/năm, lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ, cần bón thúc lần 2 

(22 - 25 ngày sau sạ) đầy đủ, kịp thời theo quy trình đã hướng dẫn (bón 4 kg Urê + 

2-3 kg kali/sào (500 m
2
); giữ mực nước trong ruộng từ 3-5 cm.  

Chú ý: Tùy theo từng chân đất, đặc điểm giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, 

thời tiết, loại phân bón  mà có thể tăng hoặc giảm lượng phân bón theo quy trình 

cho phù hợp.  
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Đối với cây trồng cạn như ngô, lạc, rau màu các loại, ... cần tranh thủ thời 

tiết nắng ráo, đất còn đủ ẩm tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, phấn đấu gieo 

trồng đạt diện tích theo kế hoạch đề ra; tiếp tục tỉa dặm, làm cỏ và bón phân đối 

với các diện tích đã gieo trồng.  

 2. Phòng, trừ sâu bệnh:  

* Cây lúa: 

 - Đối với chuột:  

+ Dùng bẫy sập, bẫy đập, bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt… kết hợp với 

mồi nhử (cua, tôm, cá, cám thực phẩm…). Bẫy mồi được đặt ngay trong ruộng nơi 

bị chuột cắn phá hoặc trên đường đi, cửa hang của chuột. 

+ Dùng một trong các loại thuốc sau: Racumin, Klerat 0,05%, Rat K 25%D, 

… trộn với thóc, ngô, cám thực phẩm, tôm, cua, cá… để làm bả mồi. Đặt bả mồi ở 

nơi gần hang, trên đường đi của chuột, trên bờ mương, chân đê, bờ ruộng, các 

vùng lúa đang bị chuột cắn phá,… để diệt chuột.  

- Đối với bệnh đạo ôn:  

+ Biện pháp phòng: Bón phân cân đối đạm - lân - kali; khi bệnh xuất hiện 

phải dừng ngay việc bón phân, không sử dụng phân bón lá và chất kích thích sinh 

trưởng, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun: Beam 75 WP liều lượng 25 

gam thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào (500 m
2
); Katana 20SC liều lượng 24 ml 

thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển thì 

tiến hành chăm sóc bón phân để lúa phục hồi. 

+ Biện pháp trừ: Dùng một trong các loại thuốc sau để phun: Fujione 40 EC, 

liều lượng 100 ml pha 32 lít nước phun cho 1 sào; Fujione 40WP, liều lượng 50 gam 

thuốc pha 24 lít nước phun cho 1 sào; Ninja 35SE, liều lượng 50 ml pha 24 lít nước 

phun 1 sào. 

Lưu ý: Đối với những ruộng đã bị bệnh đạo ôn l , để phòng trừ bệnh đạo ôn 

cổ bông, nên phun thuốc 2 lần: lần 1 khi lúa trỗ l c đ c v  phun lại lần 2 khi lúa 

trỗ đều.  

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: 

 Phun một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Prevathon 5SC, liều lượng 15 

ml thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; Takumi 20SC, liều lượng 4 ml thuốc pha 

bình 16 lít nước phun 1 sào. 

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: 

+ Khi phát hiện rầy có mật độ từ 1.500 – 6.000 con/m
2
 thì dùng một trong 

các loại thuốc trừ rầy sau để phun: Thuốc Chess 50 WG, liều lượng 3 gói (7,5 

gam/gói) thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào (500 m
2
); Thuốc Nipy Ram 50WP 

(Chet Ray), liều lượng 21 gam thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào. 

+ Đối với ruộng có mật độ rầy cao trên 6.000 con/m
2
, sử dụng 100 ml Bassa 

50 EC hỗn hợp với 15 gam Chess 50WG pha 32 lít nước phun 1 sào; thuốc Nipy 

Ram 50WP (Chet Ray), liều lượng 28 gam thuốc pha 32 lít nước phun 1 sào. 
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- Đối với bệnh vàng lá, khô đầu lá sinh lý: 

+ Lúa đẻ nhánh: Bón bổ sung 2 kg DAP + 2 KCL cho 1 sào (tùy chân 

ruộng), kết hợp phun một trong các loại phân bón qua lá như: Comcat, Orgamin, 

Komix, Kalihumat..., giữ mực nước ruộng 3-5cm. 

+ Lúa đứng cái: Bón bổ sung 2-3 kg NPK 20-20-15/sào; phun bổ sung phân 

bón qua lá hoặc kích thích sinh trưởng như: KNO3, HK 7-5-44, ... (theo hướng dẫn 

trên bao bì), nếu lúa bị vàng và phục hồi chậm nên phun lại lần 2, cách lần 1 

khoảng 5 - 6 ngày. Giữ mực nước ruộng 3-5 cm. 

 * Cây trồng cạn: 

- Đối với sâu keo mùa thu hại ngô: Sử dụng một trong các loại thuốc sau để 

phun: Thuốc Radiant 60SC (liều lượng 20-30 ml thuốc pha 24-32 lít nước phun 

cho 1 sào), thuốc Match 50EC (liều lượng 30 ml thuốc pha 24-32 lít nước phun 

cho 1 sào), ... Phun ướt đều cả 2 mặt lá và nách lá. 

  Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trước, trong và sau 

Tết Giáp Thìn 2024, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn các đơn vị liên 

quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

Chỉ đạo cán bộ nông nghiệp theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, cây trồng và tình 

hình phát sinh gây hại của chuột, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá sinh lý,… 

trong thời gian trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024.  

Nắm chắc diện tích bị nhiễm sâu bệnh cần phòng trừ, tuyên truyền, hướng dẫn các 

biện pháp phòng trừ thông báo để nông dân biết, thực hiện có hiệu quả; tiếp tục triển khai 

công tác diệt chuột trên địa bàn huyện thường xuyên, liên tục, từ nay đến cuối vụ Đông 

Xuân 2024 bằng nhiều biện pháp theo như hướng dẫn. 

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thường 

xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. 

Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn thông tin tuyên truyền liên tục về tình sâu 

bệnh gây hại lúa Đông Xuân và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ của Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp để bà con nông dân biết, thực hiện. 

2. Tổ Chỉ đ o sản xuất của huyện: Từng thành viên phụ trách địa bàn phối 

hợp cán bộ nông nghiệp xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, 

trước, trong và sau Tết;  hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột, 

bệnh đạo ôn lá… đúng theo hướng dẫn kỹ thuật kịp thời.  

3. Đề nghị các Hội đoàn thể huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp triển khai, hướng dẫn, vận động nông dân ra đồng chăm sóc lúa trước, 

trong và sau Tết và phát hiện sâu  bệnh khi mật độ cao, cần tập trung phun trừ đạt 

hiệu quả.  

4. Trung tâm DVNN huyện: Hướng dẫn các địa phương biện pháp chăm 

sóc và phòng, trừ sâu bệnh để thông báo đến nông dân biết, thực hiện có hiệu quả. 
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Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan phối hợp 

tổ chức thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên;   

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);              

- Phòng NN&PTNT;                         
- Trung tâm DVNN (t/h); 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện;   

- Các Hội đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                       

 

KT. CH  TỊCH 

PHÓ CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
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